ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Tuyển luyện quặng vàng
- Tiếng Anh: Extractive Metallurgy of Gold
Mã số học phần: 7030430
Số tín chỉ học phần: 02 (2+0+4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  28   Bài tập lớn 2:    Thực hành:    Thực tập:      Đồ án:    Tự học: 60  
2. Đơn vị quản lý học phần
  2.1. Cán bộ giảng dạy						Mã giảng viên
      1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn				0304-04
      2. TS. Trần Trung Tới                                                   0304-09
      3. ThS. Phùng Tiến Thuật
  2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
  2.3. Khoa Mỏ
3. Điều kiện học học phần
   3.1. Môn học tiên quyết: Cơ sở tuyển khoáng (4030422)
   3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học  phần: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến thức cơ bản về các quá trình tuyển luyện, sơ đồ công nghệ tuyển luyện phổ biến đối với các loại hình quặng vàng , trên cơ sở đó có thể định hướng cho công tác nghiên cứu, thiết kế, áp dụng triển khai các quá trình tuyển  và luyện để thu hồi vàng từ các loại hình quặng và tinh quặng vàng cụ thể.
  4.1. Kiến thức
4.1.1. Tính chất vật lý và hóa học của vàng kim loại, từ đó quyết định lĩnh vực sử dụng cũng như các phương pháp tuyển và thu hồi vàng từ quặng và tinh quặng
4.1.2. Các quá trình cơ bản tuyển và luyện kim để thu hồi vàng từ quặng và tinh quặng 
4.1.3. Các sơ đồ phổ biến tuyển và luyện đối với từng đối tượng loại hình quặng vàng 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được bản chất các quá trình tuyển và luyện kim thu hồi vàng và các yếu tố ảnh hưởng đến mức thu hồi vàng của từng quá trình cụ thể 
4.2.2. Hiểu được sơ đồ công nghệ tuyển luyện để thu hồi vàng từ các đối tượng quặng và tinh quặng vàng cụ thể
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Các tính chất hóa lý, lĩnh vực sử dụng vàng kim loại
- Các loại hình quặng vàng cơ bản
- Quá trình và thiết bị tuyển quặng vàng sa khoáng
- Quá trình và thiết bị tuyển vàng gốc
- Các quá trình và thiết bị tiền xử lý, hỏa tách xianua, thu hồi vàng từ dung dịch, hỏa luyện, tinh chế vàng
- An toàn vệ sinh công nghiệp và khử độc xianua 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung về vàng và quặng vàng
	4
	

4.1.1


	1.1
	Khái niệm về kim loại vàng
	
	

	1.2
	Tính chất vật lý và hóa học của vàng kim loại
	
	

	1.3
	Các loại hình quặng vàng
	
	

	1.4
	Quặng vàng ở Việt Nam
	
	

	Chương 2
	Tuyển quặng vàng sa khoáng
	4
	
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Khái niệm về quặng vàng sa khoáng
	
	

	2.2
	Phương hướng công nghệ tuyển luyện quặng vàng sa khoáng
	
	

	2.3
	Sơ đồ tổng quát tuyển quặng vàng sa khoáng
	
	

	2.4
	Thiết bị tuyển quặng vàng sa khoáng
	
	

	2.4.1
	Thiết bị khâu chuẩn bị khoáng sản
	
	

	2.4.2
	Thiết bị khâu tuyển trọng lực
	
	

	2.4.3
	Thiết bị khâu tuyển tinh
	
	

	Chương 3
	Tuyển quặng vàng gốc
	6
	
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

	3.1
	Các phương hướng công nghệ tuyển luyện quặng vàng gốc
	
	

	3.2
	Quá trình và thiết bị tuyển trọng lực tuyển quặng vàng gốc
	
	

	3.3
	Tuyển nổi quặng vàng
	
	

	3.4
	Sơ đồ tuyển kết hợp trọng lực và tuyển nổi quặng vàng gốc
	
	

	Chương 4
	Luyện thu hồi vàng từ quặng và tinh quặng
	10

	


4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

	4.1
	Phương pháp hỗn hống
	
	

	4.2
	Lý thuyết quá trình hòa tách xianua
	
	

	4.3
	Tiền xử lý quặng trước hòa tách xianua 
	
	

	4.4
	Thu hồi vàng từ dung dịch hòa tách xianua
	
	

	4.5 
	Các phương án công nghệ hòa tách xianua
	
	

	4.5.1
	Quá trình Merill-Crowe
	
	

	4.5.2
	Quá trình CIP và CIL
	
	

	4.5.3
	Hòa tách đống
	
	

	4.6
	Các phương pháp hòa tách vàng khác
	
	

	4.7
	Hỏa luyện tinh quặng vàng
	
	

	4.8
	Các quá trình tinh chế vàng thô kim loại
	
	

	
	Thảo luận và kiểm tra giữa kỳ
	2
	

	Chương 5
	An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong tuyển luyện quặng vàng
	4
	4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

	5.1
	An toàn vệ sinh lao động trong tuyển luyện quặng vàng
	
	

	5.2
	Khử độc nước thải chứa xianua
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên cho trước câu hỏi cho từng chương để học sinh chuẩn bị ở nhà trước
- Giảng dạy lý thuyết hết từng chương 
- Thảo luận theo các câu hỏi của từng chương
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Chủ động chuẩn bị trước các câu hỏi theo từng chương
- Tham dự kỳ kiểm tra giữa kỳ
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần
9. Đánh giá kết quả học sinh
   9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học / tổng số tiết
	5%

	2
	Điểm thái độ tích cực
	Chuẩn bị đầy đủ các câu hỏi
	5%

	3
	Điểm thảo luận
	Thảo luận trên lớp
	15%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra 50 phút
	15%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết 100 phút
	60%


 
9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một dấu thập phân;
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần  của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó quy sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Trần Ngọc Du, Vàng và công nghệ chế biến trích ly quặng vàng, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, 1999.
[2] John O. Marsden, C. lain House; The Chemistry of Gold Extraction, SME, 2006
[3] T. Tran and MJ. Kim, Hydrometallurgy – Theory and Practice, Chonnam National University, 2002
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1 
Khái niệm chung về vàng và quặng vàng
1.1. Khái niệm vàng kim loại
1.2. Tính chất vật lý hòa hóa học của vàng kim loại
1.3. Các loại hình quặng vàng 
1.4, Quặng vàng ở Việt Nam
	8

	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV , [2] chương 1


	2
	Chương 2
Tuyển quặng vàng sa khoáng
2.1. Khái niệm về quặng vàng sa khoáng
2.2. Phương hướng công nghệ tuyển luyện quặng vàng sa khoáng
2.3. Sơ đồ tổng quát tuyển quặng vàng sa khoáng
	8

	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV 
+Tham khảo [4] chương 3

	
	2.4. Thiết bị tuyển quặng vàng sa khoáng 
2.4.1.Thiết bị khâu chuẩn bị khoáng sản
2.4.2.Thiết bị khâu tuyển trọng lực
2.4.3.Thiết bị khâu tuyển tinh
	
	
	
	

	3
	Chương 3 Tuyển quặng vàng gốc 
3.1. Phương hướng công nghệ tuyển luyện quặng vàng gốc
3.2. Quá trình và thiết bị tuyển trọng lực tuyển quặng vàng gốc 
3.3. Tuyển nổi quặng vàng
	8
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV +Tham khảo [4] chương 4,5



	4
	Chương 3 (tiếp)
3.4. Sơ đồ tuyển kết hợp trọng lực và tuyển nổi quặng vàng gốc
	8
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV +Tham khảo [4] chương 4,5


	
	Chương 4 Luyện thu hồi vàng từ quặng và tinh quặng
4.1 Phương pháp hỗn hống
4.2 Lý thuyết quá trình hòa tách xianua
4.3. Tiền xử lý quặng trước hòa tách xianua
	
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV +Tham khảo [3], [4] chương 8,9


	5
	Chương 4 (tiếp)
4.4. Thu hồi vàng từ dung dịch hòa tách xianua
4.5. Các phương án công nghệ hòa tách xianua
4.5.1. Quá trình Merill-Crowe
4.5.2. Quá trình CIP và CIL
4.5.3. Hòa tách đống
	8
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV +Tham khảo [3], [4] chương 8,9,11


	6
	4.6. Các phương pháp hòa tách vàng khác
4.7. Hỏa luyện tinh quặng vàng
4.8. Các quá trình tinh chế vàng kim loại thô
	8
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV +Tham khảo [3], [4] chương 9, 10,11


	7
	Thảo luận và kiểm tra giữa kỳ
	
	4
	
	

	
	Chương 5 An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong tuyển luyện quặng vàng
5.1. An toàn vệ sinh lao động trong tuyển luyện quặng vàng
	4
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1], chương IV +Tham khảo [3], [4] chương 12

	8
	Chương 5 (tiếp)
5.2. Khử độc nước thải chứa xianua
	4
	
	
	

	
	Tổng
	56
	4
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